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     UỶ BAN NHÂN DÂ N            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Theo hệ thống tín chỉ) 

 

Tên chƣơng trình:   Sư phạm Ngữ văn - Lịch sử 

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

Ngành đào tạo:  Sư phạm Ngữ văn    

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

Mã ngành:    C 140217 

 

(Ban hành theo Quyết định số: 913 /QĐ-ĐHHĐ, ngày 26 tháng 6  năm 2012   

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức). 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn – Lịch sử trình độ cao đẳng có 

những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN; yêu nghề, có đạo đức, 

tác phong mô phạm; có sức khoẻ; có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng giải quyết 

những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra; có kiến thức và năng lực sư phạm 

giảng dạy ở trường THCS.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1.Về phẩm chất 

  - Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm 

chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và nhà trường. 

 - Có ý thức trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục, yêu nghề, yêu học sinh; có 

phẩm chất đạo đức tốt; có tác phong mẫu mực của người giáo viên. 

- Có thái độ cầu thị, không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên 

đáp ứng những yêu cầu mới.  

1.2.2. Về kiến thức 

 - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại 

ngữ, tin học; 

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học Ngữ văn, Lich sử, khoa học giáo dục 

và khoa học dạy học Ngữ văn, Lịch sử để có thể thực hiện nhiệm vụ giáo dục, dạy học 2 

môn Ngữ văn và Lịch sử ở trường THCS; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để 

đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Ngữ văn và Lịch sử ở 

trường THCS. 

1.2.3.Về kỹ năng 

- Thiết kế và thực hiện được các hoạt động giáo dục và giảng dạy 2 môn Ngữ văn 

và Lịch sử ở trường THCS.  

 - Làm công tác hành chính, văn phòng, 
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 - Sử dụng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn 

của ngành học; 

 - Làm việc theo nhóm, kĩ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, 

 - Có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn tương đương 275 TOEIC. 

 - Thích ứng nhanh, có khả năng tìm kiếm và tự tạo việc làm. 

1.2.4. Khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể công tác tại: 

 - Dạy học Ngữ văn, Tiếng Việt, Lịch sử tại các trường Tiểu học và THCS, 

 - Làm việc tại các cơ quan quản lý văn hoá, cơ quan hành chính...  

 - Tiếp tục học lên ở bậc đại học. 

1.2.5. Về sức khoẻ: Người học được rèn luyện về thể lực, chăm lo về tinh thần 

trong quá trình đào tạo để có đủ sức khoẻ, nghị lực, ý chí sẵn sàng thích ứng với cuộc 

sống lao động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu 

thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu. 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng). 

3. Khối lƣợng kiến thức phải tích luỹ:  112 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 

tiết và Giáo dục quốc phòng 135 tiết). 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, 

cao đẳng chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thang điểm: Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT. 

7. Nội dung chƣơng trình:  112 tín chỉ, trong đó 

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng                   40 

7.1.1.  Lý luận chính trị       10 

7.1.2.  Ngoại ngữ          7 

7.1.3  Giáo dục thể chất        75 tiết 

7.1.4.  Giáo dục Quốc phòng                  135 tiết 

7.1.5.  Khoa học Xã hội và nhân văn          4 

7.1.6. Khối kiến thức công nghệ thông tin                                                          2 

7.1.7. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                                  17 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp         72 

7.2.1. Kiến thức ngành Ngữ văn         36 

+ Bắt buộc           28 

   + Tự chọn            8 

7.2.2. Kiến thức ngành Lịch sử         25 

+ Bắt buộc           19 

   + Tự chọn            6 

7.2.3. Kiến tập, thực tập            5 

7.2.4. Khoá luận tốt nghiệp/học phần thay thế         4 
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8. Kế hoạch đào tạo  
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A Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40        

I Khối kiến thức triết học Mác - Lênin 10        

1.   Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 2 21 18  90  1 Nguyên lý 

2.   Những nguyên lý cơ bản của CNMLN2 3 32 26  135 1 2 Nguyên lý 

3.   Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 32 26  135 4 4 Đường lối 

4.   Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90 2 3  Tư tưởng 

II Ngoại ngữ 7        

5.   Tiếng Anh 1 4 36 48  180  2 Ngoại ngữ 

6.   Tiếng Anh 2 3 27 36  135 5 3 Ngoại ngữ 

III Giáo dục TC và quốc phòng         

  Giáo dục thể chất 75t      1-5 GDTC 

  Giáo dục quốc phòng 135t      1-3 GDQP 

IV Khối kiến thức KHXH&NV 4        

7.   Pháp luật đại cương 2 18 24  90  2 Tư tưởng 

8.   Tiếng Việt thực hành 2 18 24  90  2 NN& PPDHNV 

V Khối kiến thức CNTT 2        

9.   Nhập môn tin học  2 10  40 135  1 Toán Ưdụng 

VI Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành 17        

10.   Tâm lý học 4 36 48  180 2 1 Tâm lý 

11.   Giáo dục học đại cương 2 18 24  90 2   2 Giáo dục 

12.   Hoạt động DH&GDH ở trường THCS 3 27 36  135 10 3 Giáo dục 

13.   Lý luận và PP công tác Đội TNTP 2 18 24  90 2 2 Giáo dục 

14.  
 Rèn luyện nghiệp vụ TX 2 

  
60 90 11 

2,3

,4 
Giáo dục 

15.   Quản lý HCNN và QLGD 2 18 24  90  6 Lịch sử  

16.   Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 18 24  90  1 Việt Nam học 

B Khối kiến thức GD chuyên nghiệp 72        

I Kiến thức môn 1 38        

17.   Lí luận văn học 1 2 18 24  90  3 LLVH&VHNN 

18.   Lí luận văn học 2 2 18 24  90 17 4 LLVH&VHNN 

19.   Dẫn luận ngôn ngữ học 2 18 24  90  1 NN& PPDHNV 

20.  Chọn 1 trong 2 HP sau         

 

Đại cương về Tiếng Việt và ngữ âm TV; 

Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt 
3 27 36 

 
135 19 2 

NN& PPDHNV 

Phương ngữ học tiếng Việt  3 27 36  135 19 2 NN& PPDHNV 
21.   Ngữ pháp tiếng Việt 2 18 24  90 20 3 NN& PPDHNV 

22.  
 

Phong cách học và Ngữ dụng học tiếng 

Việt 
3 27 36 

 
135 21 5 

NN& PPDHNV 

23.   Đọc văn 2 18 24  90  4 NN& PPDHNV 
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24.  Chọn 1 trong 2 HP sau         

 
Văn bản tiếng Việt và Làm văn 3 27 36  135  4 NN& PPDHNV 
Lí thuyết văn bản 3 27 36  135  4 NN& PPDHNV 

25.   Văn học dân gian Việt Nam 2 18 24  90  1 VHVN 

26.   Văn học Việt Nam trung đại 1 2 27 36  135  2 VHVN 

27.   Văn học Việt Nam trung đại 2 2 18 24  90 26 3 VHVN 

28.   Văn học Việt Nam hiện đại 1 2 18 24  90 27 4 VHVN 

29.   Văn học Việt Nam hiện đại 2 2 18 24  90 28 5 VHVN 

30.   Văn học thế giới 1 2 18 24  90  3 LLVH&VHNN 

31.   Văn học thế giới 2 2 18 24  90  3 LLVH&VHNN 

32.  Chọn 1 trong 2 HP sau         

33.  
 

Phương pháp dạy học Văn 2 18 24  90  5 NN& PPDHNV 
Các dạng câu hỏi trong dạy học Văn 2 18 24  90  5 NN& PPDHNV 

34.  
 

Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Tập làm 

văn  
3 27 36 

 
135  5 

NN& PPDHNV 

II Kiến thức môn 2 25         

35-

37 

Chọn 3 trong 6 HP sau         

 

Nhập môn sử học 2 18 24  90  1 Lịch sử 
Lịch sử sử học 2 18 24  90  1 Lịch sử 
Dân tộc học đại cương 2 18 24  90  1 Lịch sử 
Cơ sở khảo cổ học 2 18 24  90  1 Lịch sử 
Phương pháp luận sử học 2 18 24  90  1 Lịch sử 
Nhân học đại cương 2 18 24  90  1 Lịch sử 

38  Lịch sử thế giới cổ trung đại 3 27 36  135  3 Lịch sử 
39 

 Lịch sử thế giới cận hiện đại 3 27 36 
 

135 
35-

37 
5 

Lịch sử 

40 
 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 3 27 36 

 
135 

32-

34 
2 

Lịch sử 

41  Lịch sử Việt Nam cận  đại 2 18 24  90  4 Lịch sử 
42  Lịch sử Việt Nam hiện đại 3 27 36  135 41 5 Lịch sử 
43  Phương pháp dạy học Lịch sử  1  2 18 24  90  4 Lịch sử 
44  Phương pháp dạy học lịch sử  2 3 27 36  135 43 5 Lịch sử 
III Kiến tập và thực tập sƣ phạm 5        

45  Kiến tập sư phạm 2   60  13 4  

46  Thực tập sư phạm 3   90    6  

IV Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế 4        

47  Khóa luận tốt nghiệp         

 Chọn 2/4 học phần sau         

  Nho giáo và văn học dân tộc  2 18 24  90 20 6 VHVN 

  
Tổ chức cho HS thảo luận nhóm trong dạy 

học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông 
2 18 24 

 
90  6 NN&PPDHNV 

  
Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở 

Việt Nam 

2 
18 24 

 
90 39 6 Lịch sử 

  
Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

Lịch sử ở nhà trường phổ thông 

2 
18 24 

 
90 41 6 

Lịch sử 

Tổng cộng: 112         Lịch sử 

9. Mô tả nội dung các môn học 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic Principles of 

Maxism 1                                                                 2 TC (21 ; 18 ; 0) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận 

chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic Principles of 

Maxism 2 

                                                                                                     3 TC (32 ; 26 ; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1. 

Nội dung thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận 

chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s Ideology              

2 TC (21; 18;0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Nội dung thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận 

chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.4. Đƣờng lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese Revolution Policy 

                                                                                3 TC (27; 36;0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

Nội dung thực hiện theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận 

chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

9.5-9.6 Tiếng Anh 1, 2/English 1,2                                   7 TC (63; 84;0) 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp, văn bản tiếng Anh; rèn luyện cho SV thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

theo giáo trình và chuẩn TOEIC. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên đạt được 

trình độ tương đương 350 điểm TOEIC. Cụ thể: 

Tiếng Anh 1/English 1:      4 TC (36, 48, 0)  

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên đạt được trình độ tương đương 275 

điểm theo chuẩn TOEIC. 

Tiếng Anh 2/English 2:      3 (27, 36, 0)  

Điều kiện tiên quyết : 275 điểm TOEIC 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên đạt được trình độ tương đương 350 

điểm theo chuẩn TOEIC 
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9.7. Giáo dục thể chất/Physical Education               75 tiết 

 Nội dung ban hành tại quyết định số 3244/BGDĐT ngày 29/10/2002 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.8. Giáo dục quốc phòng/Military Education  135 tiết 

 Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.9. Pháp luật đại cƣơng/General Law                            2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung thực hiện theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm  

2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT. 

9.10. Tiếng Việt thực hành/Vietnamese Language in Practice 2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về thực hành văn bản tiếng 

Việt trên hai phương diện tiếp nhận và tạo lập ở các cấp độ: từ, câu, đoạn văn và văn 

bản. Học phần còn giúp người học rèn kĩ năng phân tích và tạo lập các loại văn bản 

tiếng Việt. 

9.11. Nhập môn tin học/ Informatics         2 TC (10; 0; 40) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp một số kiến thức đại cương về tin học, cách sử dụng các phần 

mềm hệ thống và tiện ích, đặc biệt là các kĩ năng sử dụng các phần mềm soạn thảo văn 

bản và xử lí bảng tính Excel. 

9.12. Tâm lý học/Psychology                4 TC (36, 48, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không. 

Nội dung môn học bao gồm kiến thức cơ bản về Tâm lý học đại cương; Tâm lý 

học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm. Tâm lý học đại cương trình bày khái quát về hiện 

tượng tâm lý người; nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng tâm lý; các yếu tố tác 

động đến sự hình thành và biểu hiện của hiện tượng tâm lý người. Tâm lý học lứa tuổi 

mô tả khái quát về đặc điểm các giai đoạn phát triển của cá nhân từ sơ sinh đến trưởng 

thành. Tâm lý học sư phạm trình bày những cơ sở tâm lý học của các hoạt động dạy học 

và giáo dục trẻ em. 

9.13. Giáo dục học đại cƣơng/ General Education Study           2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học 

Cung cấp một cách có hệ thống những tri thức cơ bản về GDH đại cương: các 

khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học làm 

cơ sở cho việc tiếp thụ các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm và thực tập sư phạm. 

9.14. Hoạt động DH&GDH ở trƣờng THCS/Teaching and Education Activities at 

Secondary School                                      3 TC (27, 36, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương. 

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH, ngày 25 tháng 3 

năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT. 
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9.15. Lý luận và PP công tác Đội TNTP/Constitutional Theory and Methodology

                  2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: không  

Học phần trang bị cho SV những quan điểm của Đảng và tư tưởng của Bác về 

bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi; hiểu và thực hiện công ước quyền trẻ em, luật bảo 

vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; học phần đồng thời trình bày điều lệ Đội, lịch sử Đội và 

chương trình rèn luyện Đội viên. 

9.16. Rèn luyện NV thƣờng xuyên                2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần về tâm lý học và giáo dục học. 

Củng cố, hệ thống hóa những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lí học, 

giáo dục học; rèn luyện các kĩ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kĩ năng tự học, tự 

bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho SV, chuẩn bị cho SV 

những kĩ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực 

tập sư phạm. 

9.17. Quản lý HCNN và QLGD/Administration and Education Management 

                              2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 

22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9.18. Cơ sở văn hoá Việt Nam /Basic of Vietnamese Culture    2 TC (18, 24, 0) 

 Điều kiện tiên quyết : Không 

Học phần giúp SV có được những kiến thức chung về văn hóa và văn hóa Việt 

Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt 

Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những 

vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn cho SV kỹ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào 

việc dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử và hiểu sâu hơn các bài mục trong chương trình các 

học phần Hán Nôm. 

9.19. Lí luận văn học 1 / Theory of Literature 1    2 TC (18, 24, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

           Nội dung môn học bao gồm những kiến thức tổng quát, cơ bản về đặc trưng, bản 

chất, giá trị, quy luật của văn học nhằm hình thành cho SV một hệ thống quan điểm 

khoa học, đúng đắn lành mạnh về văn học; rèn kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận văn 

học vào nghiên cứu, đánh giá các hiện tượng văn học cụ thể, tạo cơ sở, nền tảng cho 

việc nghiên cứu và giảng dạy văn học ở trường THCS.  

9.20. Lí luận văn học 2/Theory of Literature 2  2 TC (18, 24, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Lí luận văn học 1 

           Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về tác phẩm văn học, thể 

loại văn học, trào lưu văn học, phong cách và thi pháp học; rèn các kỹ năng đọc, phân 

tích, phân biệt các thủ pháp văn học, kĩ năng đánh gIá tác phẩm văn học một cách có 

phương pháp, tạo cơ sở, nền tảng cho việc nghiên cứu và giảng dạy văn học ở trường 

THCS.  

9.21. Dẫn luận Ngôn ngữ học/Introduction to Linguistics 2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và ngôn ngữ 

học, những hiểu biết ban đầu về phương pháp và thao tác nghiên cứu ngôn ngữ để có thể 

vận dụng vào việc đọc và dạy tiếng Việt. 

9.22. Chọn 1 trong 2 học phần: 

a) Đại cƣơng về tiếng Việt và Ngữ âm tiếng Việt; Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng 

Việt/General Vietnamese Phonetics and Lexicology         3 TC (27, 36, 0) 

            Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học  

Đại cương về tiếng Việt và Ngữ âm tiếng Việt cung cấp những hiểu biết tổng 

quát về lịch sử, loại hình, những đặc trưng của tiếng Việt nhằm định hướng cho việc học 

tập các học phần sau về tiếng Việt; làm cho SV nắm được những đặc trưng của hệ thống 

ngữ âm-âm vị tiếng Việt và sự thể hiện chúng trong chữ quốc ngữ. 

Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt cung cấp những kiến thức về từ vựng và ngữ 

nghĩa từ vựng của tiếng Việt có liên quan đến những khái niệm về từ vựng học được đưa 

vào chương trình và SGK THCS.  

b) Phƣơng ngữ học tiếng Việt/Local Language   3 TC (27, 36, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ học 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương ngữ học nói 

chung, những kiến thức cơ bản về tiếng địa phương Thanh Hóa (vị trí của tiếng địa 

phương Thanh Hoá, đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của tiếng địa phương Thanh 

Hoá); rèn cho sinh viên các phương pháp, kĩ năng kĩ năng nghiên cứu ngôn ngữ địa 

phương.  

9.23. Ngữ pháp tiếng Việt/Vietnamese Grammar               2 TC (18, 24, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Đại cương về tiếng Việt và Ngữ âm tiếng Việt; Từ vựng và 

ngữ nghĩa tiếng Việt 

Học phần giới thiệu các từ loại và cú pháp tiếng Việt, cung cấp những hiểu biết 

đầy đủ, nâng cao, hệ thống về các đơn vị ngữ pháp được dạy ở chương trình và SGK 

THCS. Cần chú ý đến cấu trúc vị từ - tham thể của câu đơn trần thuật và cấu trúc đề 

thuyết của phát ngôn, tức của câu khi tham gia vào các diễn ngôn trong giao tiếp. 

9.24. Phong cách học và Ngữ dụng học tiếng Việt/Vietnamese Style and Pragmatics  

         3 TC (27, 36, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Ngữ pháp học 

Phần Phong cách học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phong 

cách, tu từ học và phân tích tu từ học các văn bản để SV vận dụng vào việc đọc hiểu và 

bình giá các tác phẩm văn học cũng như để biết các văn bản một các có nghệ thuật. 

Phần Ngữ dụng học cung cấp cho SV những hiểu biết về hoạt động giao tiếp nói 

chung và các khái niệm ngữ dụng được dạy trong chương trình, SGK NGữ văn THCS. 

9.25. Đọc văn/Reading Literature     2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về đọc hiểu văn bản văn 

học, rèn các kĩ năng đọc văn theo thể loại với tri thức hiện đại, thấy được đọc hiểu là 
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một vấn đề nghiêm túc, đòi hỏi phải tu dưỡng, luyện tập thường xuyên để trở thành 

người đọc có văn hóa và có phương pháp. 

9.26. Chọn 1 trong 2 học phần: 

a) Văn bản tiếng Việt và Làm văn/ Vietnamese Texts and Composition   

              3 TC (27, 36, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Phần Văn bản tiếng Việt cung cấp những tri thức cơ bản về các đơn vị, các quan 

hệ cốt lõi về hình thức và nội dung văn bản; cung cấp những hiểu biết về accs loại hình 

văn bản như tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh được lấy làm trục chính của 

chương trình Ngữ văn THCS. 

 Phần Làm văn cung cấp những tri thức khái quát về điều kiện, quy trình và acchs 

làm các loại văn bản thông dụng trong nhà trường và trong đời sống nhằm tạo tiềm năng 

dạy tốt phân môn Tập làm văn ở THCS. 

b)  Lý thuyết văn bản / Text Theory                             3 TC (27, 36, 0) 

 Điều kiện tiên quyết : Ngữ dụng học 

 Cung cấp những tri thức căn bản về ngôn ngữ học và văn bản như : giao tiếp và 

văn bản, đoạn văn và phát ngôn, hệ thống liên kết văn bản; rèn luyện cho sinh viên các 

phuơng pháp, thao tác vận dụng lý thuyết vào thực tiễn phân tích và tạo lập văn bản, vận 

dụng vào ngữ dụng học, phong cách học. 

9.27. Văn học dân gian Việt Nam/Vietnamese Folk Literature      2 TC (18, 24, 0) 

            Điều kiện tiên quyết: Không                                               

Nội dung môn học bao gồm những khái niệm cơ bản về văn học dân gian: thể 

loại, đặc điểm thi pháp của một số thể loại cơ bản trong văn học dân gian, tạo tiềm lực 

để dạy tốt các bài văn học dân gian trong SGK Ngữ văn và kĩ năng hướng dẫn HS 

THCS biết cách sưu tầm, phân loại văn học dân gian địa phương. 

9.28. Văn học Việt Nam trung đại 1 /Vietnamese Middle Literature 1  

2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Môn học giới thiệu một cách hệ thống lịch sử văn học trung đại Việt Nam từ thế 

kỉ X đến hết thế kỉ XVII gồm: khái niệm, phạm trù, đặc điểm mỗi giai đoạn văn học 

trong tiến trình văn học trung đại và các tác gia, tác phẩm tiêu biểu; tạo tiềm lực để dạy 

tốt các bài văn học trung đại trong SGK Ngữ văn THCS. 

9.29. Văn học Việt Nam trung đại 2 /Vietnamese Middle Literature 2  

2 TC (18, 24, 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Văn học VN trung đại 1 

Môn học giới thiệu một cách hệ thống lịch sử văn học trung đại Việt Nam từ thế 

kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX gồm: khái niệm, phạm trù, đặc điểm mỗi giai đoạn văn học 

trong tiến trình văn học trung đại và các tác gia, tác phẩm tiêu biểu nhằm tạo tiềm lực để 

dạy tốt các bài văn học trung đại trong SGK Ngữ văn THCS. 

9.30. Văn học Việt Nam hiện đại 1/Vietnamese Modern Literature 1  

2 TC (18, 24, 0) 
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Điều kiện tiên quyết: Văn học VN trung đại 2 

Môn học trang bị cho SV những tri thức cơ bản và hệ thống về vị trí và diện mạo, 

quá trình phát triển, đặc điểm của lịch sử văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến tháng 

8/1945, qua đó nắm vững những tri thức cơ bản về các thành tựu chủ yếu, các thể loại, 

tác gia, tác phẩm tiêu biểu, các trào lưu và các bộ phận chính; chuẩn bị tốt cho việc dạy 

học các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam trong SGK Ngữ văn THCS. 

 9.31. Văn học Việt Nam hiện đại 2/Vietnamese Modern Literature 2  

2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Văn học VN hiện đại 1 

Môn học trang bị cho SV những tri thức cơ bản và hệ thống về vị trí và diện mạo, 

quá trình phát triển, đặc điểm của lịch sử văn học Việt Nam từ tháng 8/1945 đến nay 

bao gồm những tri thức cơ bản về các thành tựu chủ yếu, các thể loại, tác gia, tác phẩm 

tiêu biểu, các trào lưu và các bộ phận chính; chuẩn bị tốt cho việc dạy học các tác phẩm 

văn học hiện đại Việt Nam trong SGK Ngữ văn THCS. 

 9.32. – 9.33. Văn học thế giới 1,2/World Literature 1,2 2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trang bị những tri thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của một số nền 

văn hóa, văn học đã có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển văn hoá thế giới 

hoặc có những mối liên hệ gần gũi với dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam; rèn luyện, 

bồi dưỡng khả năng tiếp nhận, phân tích tác phẩm nước ngoài, đặc biệt là khả năng phân 

tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại, nắm được đặc trưng của việc giảng dạy văn học 

nước ngoài qua bản dịch, từ đó chuẩn bị tốt cho việc dạy học các tác phẩm văn học nước 

ngoài có trong chương trình, SGK Ngữ văn THCS. 

9.34. Chọn 1 trong 2 học phần: 

a) Phƣơng pháp dạy học Văn/Methodology of Literary Teaching at Secondary 

Schools  2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần về Ngữ văn 

Học phần trang bị cho SV những kiến thức cơ bản và có hệ thống về lí luận dạy 

học bộ môn Ngữ văn, cũng như phần Văn học; trên cơ sở đó hình thành được những kĩ 

năng thực hành vận dụng vào thiết kế giáo án và thực hành tổ chức dạy học một giờ Văn 

ở nhà trường phổ thông; giải quyết chủ động, sáng tạo các tình huống cơ bản, đa dạng 

nảy sinh trong quá trình dạy học. 

b) Các dạng câu hỏi trong dạy học Văn 2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần về Ngữ văn 

Học phần nghiên cứu phân loại các dạng câu hỏi trong dạy học Văn, gợi mở các 

căn cứ, cách thức, quy trình xây dựng câu hỏi vận dụng trong một giờ dạy học Văn nhằm 

phát huy chủ thể sáng tạo của bạn đọc - học sinh. 

9.35. Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt, Tập làm văn/Methodology of Vietnamese 

and Composing Teaching at Secondary Schools  3 TC (27, 36, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần về ngôn ngữ, văn bản tiếng Việt 



 11 

Phần phương pháp dạy học tiếng Việt vận dụng các kiến thức đã học về tiếng 

Việt để hướng dẫn giảng dạy các bài của chương trình tiếng Việt ở THCS. 

Phần phương pháp dạy học Tập làm văn trang bị cho SV những kiến thức cơ bản 

và có hệ thống về lí luận dạy học Làm văn; trên cơ sở đó hình thành được những kĩ năng 

thực hành vận dụng vào thiết kế giáo án và thực hành tổ chức dạy học một giờ Tập làm 

văn ở nhà trường phổ thông. 

9.36-9.38. Chọn 3 trong 6 học phần: 

a) Nhập môn sử học/ Introduction of History         2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, đầu tiên  về sử học gồm: Đối 

tượng nghiên cứu của sử học; mục đích nghiên cứu lịch sử, phương pháp luận nghiên 

cứu và phương pháp luận trình bày lịch sử; hình thành cho SV những kỹ năng cơ bản 

chủ yếu của phương pháp nghiên cứu lịch sử. 

b) Lịch sử sử học/Historical Science History   2 TC (18, 24, 0)    

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức về sự tiến triển của tư tưởng sử học 

và PPNC lịch sử từ thời cổ đại đến hiện đại; tiến trình của lịch sử sử học Việt Nam; 

cung cấp cho SV những kiến thức về sự tiến triển của tư tưởng sử học và phương pháp 

nghiên cứu lịch sử từ thời cổ đại đến hiện đại; học phần cũng nghiên cứu tiến trình của 

lịch sử sử học thế giới bao gồm: Hoạt động của nền sử học phong kiến, các khuynh 

hướng của sử học thời cận đại, các thành tựu và khuynh hướng của sử học hiện đại. 

c) Dân tộc học đại cƣơng/ General Ethology    2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần trình bày những kiến thức về dân tộc học với những nội dung cơ bản: 

Lịch sử hình thành và phát triển của Dân tộc học; các trường phái chính trong Dân tộc 

học; các chủng tộc trên thế giới; các ngữ hệ; các tiêu chí xác định thành phần tộc người 

của các thể chế khác nhau; sự phân kỳ xã hội; các hình thức tôn giáo sơ khai 

d) Cơ sở khảo cổ học /Basis Archeologist.         2 TC (18, 24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về khảo cổ học gồm: Đối 

tượng nghiên cứu khảo cổ học; lịch sử khảo cổ học; lý thuyết và phương pháp nghiên 

cứu khảo cổ học; các thời đại khảo cổ học thế giới và Việt Nam. Từ đó sinh viên có 

những kiến thức cơ bản về các giai đoạn tiến hóa và quá trình hình thành và phát triển 

của nhân loại. 

e) Phƣơng pháp luận sử học/Methodology of History   2 TC (18, 24, 0) 

  Điều kiện tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về phương pháp luận sử học 

gồm: Đối tượng nghiên cứu của sử học; tính chất của nhận thức lịch sử, phương pháp 

luận nghiên cứu và phương pháp luận trình bày lịch sử. SV cũng hình thành những kỹ 

năng cơ bản của phương pháp nghiên cứu lịch sử. 

g)  Nhân học đại cƣơng/ General Anthropology  2 TC (18, 24, 0) 
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Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về Dân tộc học; đặc điểm 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sự phân bố và các đặc trưng văn hóa tộc người Việt 

Nam, những nét lớn về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, vị trí của vấn đề 

dân tộc trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; những nguyên tắc cơ bản của phương pháp và thao tác trong nghiên cứu Dân 

tộc học, vận dụng vào việc tiếp cận các vấn đề văn hóa và văn hóa tộc người. 

9.39. Lịch sử thế giới cổ-trung đại/ World Ancient- Middle History    3TC (27-36-0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Học phần trình bày các vấn đề: Nguồn gốc loài người và các thời kỳ phát triển 

của xã hội nguyên thuỷ; sự hình thành, quá trình phát triển, đặc điểm kinh tế, xã hội, các 

thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại và các quốc gia phong kiến ở phương Đông 

và phương Tây. 

9.40. Lịch sử thế giới cận hiện đại/ World Premodern History  3TC (27-36-0)                                                

Điều kiện tiên quyết: Lịch sử thế giới cổ trung đại 

 Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới cận đại gồm: Sự 

ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân; mâu thuẫn giữa các 

nước tư bản dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất; sự hình thành chủ nghĩa thực dân 

và cuộc đấu tranh buổi đầu của các nước Á- Phi- Mỹ la tinh; lịch sử thế giới từ 

CMXHCN tháng Mười Nga đến nay gồm: Sự hình thành và phát triển của hệ thống 

XHCN, các nước tư bản chủ nghĩa từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến nay; 

phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, những biến động của 

nhân loại trong thời kỳ hiện đại. 

9.41. Lịch sử VN cổ - trung đại/ Vietnamese Ancient - Middle History  

3TC (27-36-0)                                                                             

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn sử học 

Học phần này cung cấp cho SV những kiến thức toàn diện, cơ bản, có hệ thống 

về lịch sử Việt Nam từ khởi đầu cho đến khi thực dân Pháp xâm lược. Các vấn đề chủ 

yếu trong nội dung các HP này là: Quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước và pháp 

luật phong kiến, sự phát triển về kinh tế, các thành tựu văn hoá xã hội, các cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm của dân tộc. 

9.42. Lịch sử Việt Nam cận đại/Vietnamese Premodern History  2TC (18-24-0)

 Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 

Học phần cung cấp cho SV những kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về lịch 

sử Việt Nam thời cận đại 1858-1945 gồm: Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam 

chống thực dân Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ XIX; những biến đổi sâu sắc của xã hội 

Việt Nam dưới tác động của các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp; phong trào 

giải phóng dân tộc theo các khuynh hướng tư tưởng, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng 

CS Việt Nam; thắng lợi của CM tháng Tám năm 1945. 

9.43. Lịch sử Việt Nam hiện đại/Vietnamese Modern History     3TC (27-36-0)  

 Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cận đại 
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 Học phần này cung cấp cho SV những kiến thức toàn diện, cơ bản, hệ thống về 

lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay gồm Cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954; thực 

hiện hai nhiệm vụ chiến lược - cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và 

cách mạng XHCN ở miền Bắc; cả nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH từ 1975 đến 

nay; trang bị cho người học các kiến thức thực tế qua tham quan, học tập tại các di tích 

lịch sử-văn hoá, các địa danh lịch sử, các nhà bảo tàng tiêu biểu ở các tỉnh trong nước. 

9.44. Phƣơng pháp dạy học lịch sử 1 / Methodology of Teaching of History at 

Secondary Schools 1 and Pedagory Practice              2TC (18-24-0) 

 Điều kiện tiên quyết: Các học phần Lịch sử  

Nội dung của HP bao gồm: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về phương pháp 

dạy học, phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, việc sử dụng các phương 

pháp dạy học lịch sử ở trường THCS và THPT, như các phương pháp trình bày miệng, 

các phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp sử dụng sách giáo khoa, đồ 

dùng tham khảo; rèn các kĩ năng thuyết trình, thiết kế giáo án và thực hành tổ chức dạy 

học một giờ Lịch sử ở trường phổ thông. 

9.45. Phƣơng pháp dạy học lịch sử 2 Methodology of Teaching of History at 

Secondary Schools 2.   3TC (27-36-0) 

 Điều kiện tiên quyết: PPDH Lịch sử 1 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản, hệ thống về bài học lịch 

sử và các hình thức tổ chức bài học lịch sử ở trường phổ thông, các kiến thức và kỹ năng 

soạn giáo án, các bước lên lớp các bài học lịch, về kiểm tra đánh giá môn lịch sử ở 

trường THCS và THPT; rèn các kĩ năng thuyết trình, thiết kế giáo án và thực hành tổ 

chức dạy học một giờ Lịch sử ở trường phổ thông. 

9.46. Kiến tập sƣ phạm/ Teaching Practice Observation              2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần tâm lý học, giáo dục học. 

Học phần nhằm củng cố khắc sâu kiến thức các học phần tâm lý học, giáo dục 

học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm 

trong kiến tập sư phạm; Tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở 

THCS, tập làm công tác dạy học, chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành tâm lý – 

giáo dục. 

9.47. Thực tập sƣ phạm/ Graduate Practice               2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: KTSP; Các học phần Văn học, Ngôn ngữ học và PPDH. 

Học phần nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn 

nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn. 

Vận dụng những kiến thức trong hoạt động học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện 

kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học 

9.48. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis     2 TC (18; 24; 0) 

Điều kiện thực hiện: Hoàn thành kiến thức giáo dục đại cương và chuyên nghiệp. 

Hoặc chọn 2 trong 4 học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 

a) Nho giáo và văn học dân tộc/Confucianism and Vietnamese Literature     

                                                                                                    2 TC (18,24, 0) 

   Điều kiện tiên quyết: Văn học VN trung đại 
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   Cung cấp cho sinh viên những tri thức căn bản về sự phát triển của hệ tư tuởng 

nho giáo; sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng nho giáp trong tư tưởng và đời sống xã hội Việt 

Nam; sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo trong văn học Việt Nam trên phương 

diện: thế giới quan nhà văn, quan niệm về thẩm mỹ, tư duy nghệ thuật, thể tài... 

b) Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm trong dạy học Ngữ văn ở nhà trƣờng phổ 

thông/Instructing group discussions on Literature at secondary Schools  

                                                                     2 TC (18,24, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học Ngữ văn 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, khái quát về vai trò, đặc điểm, yêu cầu, 

các nguyên tắc, biện pháp cách thức xây dựng câu hỏi bài tập và cách thức tổ chức cho học 

sinh thảo luận nhóm trong dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông; rèn luyện cho SV kĩ 

năng thiết kế các câu hỏi, bài tập tình huống, có tính vấn đề để tổ chức cho HS thảo luận 

nhóm trong quá trình dạy học Ngữ văn. 

c) Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam/Vietnamese National 

Democratic Revolution                                                        2TC (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Việt Nam hiện đại 

 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, nội dung và 

phương thức thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam. Cuộc cách 

mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam là cuộc cách mạng thực hiện song song đồng thời hai 

nhiệm vụ dân tộc – chống đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc và dân chủ – chống 

phong kiến tay sai, giải quyết các quyền dân sinh, dân chủ, ruộng đất cho nhân dân. 

Việc thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ này là một nét sáng tạo trong sách lược cách 

mạng của đảng ta. 

d) Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trƣờng THCS/ The effective 

Ways to Teach History at Secondary Schools   2 TC (18-24-0) 

Điều kiện tiên quyết: Phương pháp dạy học lịch sử 2 

 Học phần cung cấp kiến thức về bản chất của quá trình dạy học lịch sử ở trường 

THCS, quan niệm về hiệu quả dạy học và nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường 

THCS và các biện pháp, con đường nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, như tăng cường 

các hoạt động hỗ trợ bài học trên lớp, đổi mới việc kiểm tra đánh giá... 

10. Đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình 

TT Tên học phần Bộ môn quản lý/giảng dạy 

1.  Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 Nguyên lý 

2.  Những nguyên lý cơ bản của CNMLN2 Nguyên lý 

3.  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Đường lối 

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng 

5.  Hán Nôm 1 VHVN 

6.  Hán Nôm 2 VHVN 

7.  Giáo dục thể chất GDTC 

8.  Giáo dục quốc phòng GDQP 

9.  Pháp luật đại cương Tư tưởng 

10.  Tiếng Việt thực hành NN& PPDHNV 

11.  Nhập môn tin học Toán học ứng dụng 
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12.  Tâm lý học Tâm lý 

13.  Giáo dục học đại cương Giáo dục 

14.  Hoạt động DH&GDH ở trường THCS Giáo dục 

15.  Lý luận và PP công tác Đội TNTP Giáo dục 

16.  Quản lý HCNN và QLGD Lịch sử  

17.  Rèn luyện NV TX Giáo dục 

18.  Cơ sở văn hóa Việt Nam Việt Nam học 

19.  Lí luận văn học 1 LLVH&VHNN 

20.  Lí luận văn học 2 LLVH& VHNN 

21.  Văn học dân gian Việt Nam VHVN 

22.  Văn học Việt Nam trung đại 1 VHVN 

23.  Văn học Việt Nam trung đại 2 VHVN 

24.  Văn học Việt Nam hiện đại 1 VHVN 

25.  Văn học Việt Nam hiện đại 2 VHVN 

26.  Văn học thế giới 1 LLVH& VHNN 

27.  Văn học thế giới 2 LLVH& VHNN 

28.  Đọc văn NN& PPDHNV 

29.  Văn bản tiếng Việt và Làm văn NN& PPDHNV 

30.  Lí thuyết văn bản  NN& PPDHNV 

31.  Dẫn luận ngôn ngữ học NN& PPDHNV 

32.  
Đại cương về tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt; Từ 

vựng và ngữ nghĩa tiếng Việt 

NN& PPDHNV 

33.  Phương ngữ học tiếng Việt  NN& PPDHNV 

34.  Ngữ pháp tiếng Việt  NN& PPDHNV 

35.  Phong cách học và Ngữ dụng học tiếng Việt NN& PPDHNV 

36.  Phương pháp dạy học Văn  NN& PPDHNV 

37.  Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Tập làm văn  NN& PPDHNV 

38.  Nhập môn sử học Lịch sử  

39.  Lịch sử sử học Lịch sử  

40.  Dân tộc học đại cương Lịch sử  

41.  Cơ sở khảo cổ học Lịch sử  

42.  Phương pháp luận sử học Lịch sử  

43.  Nhân học đại cương Lịch sử  

44.  Lịch sử thế giới cổ trung đại Lịch sử  

45.  Lịch sử thế giới cận hiện đại Lịch sử  

46.  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại Lịch sử  

47.  Lịch sử Việt Nam cận  đại Lịch sử  

48.  Lịch sử Việt Nam hiện đại Lịch sử  

49.  Phương pháp dạy học Lịch sử  1  Lịch sử  

50.  Phương pháp dạy học lịch sử  2 Lịch sử  

51.  Nho giáo và văn học dân tộc  VHVN 

52.  
Tổ chức cho HS thảo luận nhóm trong dạy học 

Ngữ văn ở nhà trường phổ thông 
NN&PPDHNV 

53.  Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở Việt Nam Lịch sử 

54.  
Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử 

ở nhà trường phổ thông  
Lịch sử 
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11. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. 

11.1. Cơ sở vật chất thiết bị phục vụ dạy học 

- Phòng học đa năng: Cần trang bị một phòng học đa năng để có thể áp dụng dạy học 

theo phương pháp tích cực: Có máy chiếu đa năng, loa đài, tăng âm, máy vi tính nối 

mạng có cài đặt các phần mềm ứng dụng vào thiết kế bài dạy Ngữ văn, có bảng lớn đa 

năng và các thiết bị dạy học khác. 

- Phòng thực hành: Có ít nhất 1 phòng thực hành trên 50m
2
 với các thiết bị: 40 

máy vi tính nối mạng để SV thực hành. 

- Thư viện điện tử đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo... 

11.2.   nh  ục t i  i u  gi   t  nh cơ b n th c hi n ch ơng t  nh   

STT Tên học phần  Giáo trình  

1 Nguyên lí lí luận văn 

học 

1. Phương Lựu (chủ biên), Lý luận văn học, tập 1, NXB 

Giáo dục, H., 2002. 

2. Hà Minh Đức (chủ biên), Lý luận văn học, NXB Giáo 

dục, H., 1999 

2 Tác phẩm văn học và 

thể loại văn học 

1. Trần Đình Sử (chủ biên), Lý luận văn học, tập 2, NXB 

ĐHSP, H., 2005. 

2. Trần Đình Sử ( chủ biên), Lý luận văn học, NXB Giáo 

dục, H., 1989. 

3 
Văn học dân gian 

Việt Nam 

1. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Văn học dân gian Việt 

Nam, NXB Giáo dục, H., 1996 

2. Lê Chí Quế (chủ biên), Văn học dân gian Việt Nam, 

NXB ĐH & GDCN, 1990 

4 

Văn học Việt Nam từ 

thế kỉ X đến hết thế 

kỉ XIX 

1. Đinh Gia Khánh (chủ biên) Văn học Việt Nam từ thế kỉ 

X – XVII, NXB Giáo dục, H., 1997 

2. Bùi Văn Nguyên, Lịch sử văn học Việt Nam, tập 2, 

NXB Giáo dục, H., 1998 

3. Nguyễn Lộc, Văn học Việt Nam ( Nửa cuối thế kỷ 

XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Giáo dục, H., 1999 

4. Nguyễn Lộc, Văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX, 

NXB ĐH & THCN, H., 1978 

5 

Văn học Việt Nam từ  

đầu thế kỉ XX đến 

1945 

1. Phan Cự Đệ (chủ biên), Văn học Việt Nam 1990 – 

1945,  NXB Giáo dục, H., 2000 

2. Trần Đình Hữu (chủ biên), Văn học Việt Nam giai đoạn 

giao thời, NXB Giáo dục, H., 1988 

3. Nguyễn Đăng Mạnh, Giáo trình văn học Việt Nam 1930 

– 1945, NXB ĐHSP Hà Nội, 1995. 

6 

Văn học Việt Nam từ  

1945 đến nay 

1. Nguyễn Đặng Mạnh (chủ biên), Lịch sử văn học Việt 

Nam, tập 1, 2, 3, NXB ĐHSP Hà Nội, 2004 

2. Nhiều tác giả, Một thời đại văn học mới ( Tài liệu tham 

khảo), NXB Văn học, 1987. 

3. Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn, Văn học Việt Nam 

sau 1975, NXB Giáo dục, H., 2007. 

4. Phan Cự Đệ (chủ biên), Văn học Việt Nam thế lỷ XX, 

NXB Giáo dục, H., 2004 

7 

Văn học Trung Quốc, 

Ấn Độ 

1. Trương Chính, Nguyễn Khắc Phi, Lương Duy Thứ, Văn 

học Trung Quốc, NXB Giáo dục, H., 1998. 

2. Trần Xuân Đề, Lịch sử văn học Trung Quốc về tác gia 

và tác phẩm tiêu biểu), NXB Giáo dục, 2002 

3. Đức Ninh (chủ biên), Văn học các nước Đông Nam Á, 
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NXB ĐHQG, H., 2002. 

8 

Văn học Phương Tây 

1. Nhiều tác giả, Văn học phương Tây (toàn tập), 

NXBGD, H.2002 

2. Phùng Văn Tửu, Giáo trình Văn học Âu Mỹ, NXBGD, 

H.2005 

3. Phùng Văn Tửu, Giáo trình Văn học Phương Tây, NXB 

Giáo dục, H., 1997. 

 

9 

Văn học Nga 

1. Đỗ Hồng Chung, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Trường 

Lịch, Lịch sử văn học Nga, tập 1, NXB Đại học và Giáo 

dục chuyên nghiệp, H., 1992 

2. Nguyễn Trường Lịch, Nguyễn Kim Đính, Đỗ Hồng 

Chung, Lịch sử văn học Nga, tập 2, NXB Đại học và Giáo 

dục chuyên nghiệp, H., 1990. 

 

10 

Ngữ âm và Từ vựng 

– ngữ nghĩa học tiếng 

Việt 

1. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ Âm học tiếng việt, NXB 

ĐHQG, H., 1998. 

1. Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng việt, NXB 

Giáo dục, H., 1981 

2. Đỗ Hữu Châu, Các bình diện từ và từ Tiếng Việt, NXB 

KHXH, H., 1981. 

 

11 

Ngữ pháp học tiếng 

Việt  

1. Diệp Quang Ban, ngữ pháp học Tiếng Việt, tập 1, 2, 

NXB Giáo dục, H., 2004 

2. Nguyễn Tài Cẩn, ngữ pháp học Tiếng Việt : Tiếng - từ - 

đoản ngữ, NXB ĐH & THCN, H., 1975 

3. Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng việt : từ loại, NXB ĐH 

& THCN, H., 1986 

 

12 
Phong cách học và 

Ngữ dụng học tiếng 

Việt 

1. Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hoà, Phong cách học 

tiếng việt, NXB Giáo dục, H., 1998 

1. Nguyễn Đức Dân, ngữ dụng học, NXB Giáo dục, H., 

2001 

 

13 

Phương pháp dạy học 

Văn 

1. Phan Trọng Luận: Tuyển tập, NXB Giáo dục H.2005 

2. Nguyễn Thanh Hùng: Phương pháp dạy học Ngữ văn ở 

THCS, NXB Giáo dục 2007 

3. Phan Trọng Luận: Văn học - bạn đọc – sáng tạo, NXB 

ĐHQG Hà Nội 2003  

14 

Phương pháp dạy học 

Tiếng Việt  

1. Lê A: Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục 

1997 

2. Phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ, tài liệu dịch 2 tập, NXB 

Giáo dục H.1989. 

3. Cao Đức Tiến, Nguyễn Quang Ninh: Tiếng Việt và 

phương pháp phát triển lời nói cho trẻ, NXB Giáo dục 

H.1993 

15 

Phương pháp dạy học 

Làm văn  

1. Lê A: Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB Giáo dục 

1997 

2. Moskalskaia: Ngữ pháp văn bản, (dịch), NXB giáo dục 

H.1996 

3. Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Quang Ninh: Ngữ pháp 
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văn bản, (dịch), NXB giáo dục H.1985 

16 
Nho giáo và văn học 

dân tộc  

1. Trần Đình Hượu, Nho giáo và văn học Việt nam trung 

cận đại, NXB Giáo dục, H., 2000 

2. Lê Trí Viễn, Đặc trưng văn học Việt Nam trung đại, 

NXB KHXH, H., 1996 

17 Các biện pháp nâng 

cao hiệu quả dạy học 

Lịch sử ở nhà trường 

phổ thông  

1.Phan Hữu Dật, Cơ sở dân tộc học, ĐH tổng hợp, HN, 

1973 

2.Lê Sĩ Giáo, Dân tộc học đại cương, Nxb GD, HN, 1995 

18 Lịch sử văn minh thế 

giới 

1.Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD, 

HN, 1998 

2. Will Durant, Lịch sử văn minh ấn Độ, Nxb Lá Bối, SG, 

1971 

3.Đỗ Đình Hãng …., Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa 

(3tập), Nxb QĐND, HN, 1993-96 

4. Will Durant, Lịch sử văn minh Trung Quốc, Nxb Lá 

Bối, SG, 1971 

19 Phương pháp luận Sử 

học 

1.Phan Ngọc Liên (cb), Phương pháp luận sử học, Nxb 

ĐHQG HN, 1999 

2.Văn Tạo, Phương pháp Lịch sử và phương pháp logic, 

Nxb KHXH, 1995 

3.Phan Ngọc Liên..., Nhập môn sử học, Nxb GD, HN, 

1987 

4.Erôphêep, Lịch sử là gì, Nxb GD, Hn, 1987 

20 LS VN cổ- trung đại 

và Thực tế  

1.Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử kí toàn thư (4tập), Nxb Giáo 

dục, HN, 2004 

2.Trương Hữu Quýnh (cb), Đại cương lịch sử Việt Nam 

(t1, t2,), Nxb GD HN, 1999 

21 Lịch sử Việt Nam 

cận đại  

1.Trần Bá Đệ, Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay, Nxb 

ĐHGQ HN, 2001 

2.Đinh Xuân Lâm, Đại cương lịch sử VN (t2), Nxb GD, 

HN, 1998 

22 Lịch sử VN hiện đại  1.Viện Quân sự VN, Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp 1945-1954 (t1,2), Nxb ĐHQG HN, 1994 

2.Trần Bá Đệ, Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến nay, Nxb 

ĐHQG, HN, 2000 

3. Viện LS Quân sự VN, Lịch sử kháng chiến chống Mĩ 

cứu nước (t1,2), Nxb Sự thật, HN, 1991 

4. Viện sử học, Việt Nam những sự kiện 1945-1975 (t1,2), 

Nxb KHXH, 1990 

23 Lịch sử thế giới cổ-

trung đại 

1.Lương Ninh, Lịch sử Thế giới cổ đại, Nxb GD, HN, 

1999 

2. Chiêm Tế, Lịch sử thế giới cổ đại (2tập), Nxb ĐHQG, 

HN, 2000 

3. Almanach những nền văn minh thế giới, Nxb Văn hóa 

TT, HN, 1999 

4. Nguyền Gia Phu, Lịch sử thế giới Trung đại, nxb GD, 

HN, 2002  

5.Bộ thông sử thế giới vạn năm (3tập), Nxb Văn hóa TT, 

HN, 2000 
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24 Lịch sử thế giới cận 

đại 

1.Vũ Dương Ninh..., Lịch sử thế giới cận đại, Nxb GD, 

HN, 1997 

2.Phan Ngọc Liên..., Thuật ngữ khái niệm phổ thông, Nxb 

ĐHQG, 2000 

3.Đặng Đức An, Những mẩu chuyện về lịch sử thế giới, 

Nxb GD,2001 (2tập) 

25 Lịch sử thế giới hiện 

đại  

1.Từ Thiên Ân, Hứa Bình, Vương Hồng Sinh...., Lịch sử 

thế giới thời hiện đại, Nxb TPHCM, 2002 

2. Nguyễn Hiến Lê, Lịch sử TQ (3tập), Nxb TPHCM, 

2000  

3.Nguyễn Anh Thái (cb), Lịch sử thế giới hiện đại (4 tập), 

Nxb ĐHQGHN, 1995 

26 Lịch sử sử học 1.Phan Ngọc Liên, Lịch sử sử học Việt Nam, Nxb ĐHSP, 

HN, 2003 

2.Phan Ngọc Liên, Lịch sử sử học thế giới, Nxb ĐHSP, 

HN,2003 

27 Phương pháp dạy học 

lịch sử 

1. Phan Ngọc Liên (CB), Phương pháp dạy học lịch sử, T 

1, T 2, NXB Đại học sư phạm 2003 

2. Nguyễn Thị Côi, Các con đường, biện pháp nâng cao 

hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông,  NXB 

ĐHSP, HN, 2006. 
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12. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Chương trình đào tạo sư phạm Ngữ văn – Lịch sử bậc cao đẳng được xây dựng 

trên cơ sở chương trình khung giáo dục Cao đẳng ngành Sư phạm Ngữ văn của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2004 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ 

niên chế học phần sang học chế tín chỉ của Trường Đại học Hồng Đức và tham khảo các 

chương trình cùng ngành của các trường đại học trong và ngoài nước. 

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng, quá trình 

đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn  nghiêm túc, theo đúng 

nội dung và chương trình đã xây dựng. 

Căn cứ chương trình đào tạo của ngành, thủ trưởng các khoa chuyên môn có trách 

nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học 

phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, 

nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa 

phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương 

chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan 

thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm 

chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, 

xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều 

kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo 

và chuẩn đầu ra. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm 

kiểm tra, thẩm định, trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện. 

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. 

Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tùy theo kế hoạch sắp 

xếp thời gian). 

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định 

của Hiệu trưởng./. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

                   Nguyễn Mạnh An 


